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KẾ HOẠCH
Triển khai Dự án 6: “Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 7619/QĐ-BCA ngày 08/9/2025 của Bộ Công an về 
việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 
2030; Kế hoạch số 1805/KH-UBND ngày 07/11/2025 của UBND tỉnh về việc 
thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 255/QĐ-BYT ngày 27/01/2026 của 
Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Dự án 6: Tăng cường đáp ứng y tế 
trong phòng, chống ma túy thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống 
ma túy đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Dự án 6: “Tăng 
cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Dự án 6) như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung: Tăng cường đáp ứng của ngành Y tế trong công tác 

phòng, chống ma túy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật 
tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
Đến năm 2030:
- Tỉnh triển khai thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện tại các cấp, 

trong đó ít nhất 80% cơ sở y tế tuyến xã có đủ điều kiện xác định tình trạng 
nghiện.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế; duy trì điều trị cho ít nhất 1.000 người nghiện 
các chất dạng thuốc phiện; nâng cao chất lượng và đa dạng hoá mô hình điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Tuyến tỉnh có ít nhất 04 cán bộ y tế tham gia tập huấn giảng viên tuyến 
tỉnh về can thiệp tâm lý xã hội dành cho người sử dụng trái phép chất ma túy và 
can thiệp tâm lý cho người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. 

- Ít nhất 90% người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, người sử 
dụng trái phép chất ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp về y tế, tâm lý tại cơ 
sở y tế.

2. Các chỉ tiêu:
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- Tỷ lệ cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện đạt ít 
nhất 65% năm 2026; 70% năm 2027; 75% năm 2028; 80% năm 2029 và 80% 
vào năm 2030.

- Duy trì và mở rộng hoạt động các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Duy trì và mở rộng hoạt động điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đảm bảo tăng dần theo từng năm.

- Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ y tế, tâm lý giữ ổn định mức 90% trong 
suốt giai đoạn 2026 - 2030 để bảo đảm chất lượng điều trị toàn diện.

- Mở rộng các hoạt động nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở đạt ít nhất 
80% năm 2030.

- Đảm bảo phối hợp trong các hoạt động tập huấn, đào tạo; nghiên cứu 
khoa học; thí điểm phân tích ma túy bằng dịch sinh học phục vụ công tác xác 
định tình trạng nghiện ma túy, điều trị và cai nghiện ma túy; thí điểm các biện 
pháp can thiệp mới cho người sử dụng ma túy và các phương pháp điều trị 
nghiện ma túy, hỗ trợ cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy… với các đơn 
vị tuyến trên và các cơ sở đào tạo.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn y tế liên quan đến phòng, 

chống ma túy.
Mở rộng và đảm bảo chất lượng công tác xác định tình trạng nghiện ma 

tuý: Phát triển mạng lưới các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 
ma tuý đặc biệt là tuyến xã; Kiểm tra công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý 
theo đúng quy trình chuyên môn của Bộ Y tế; Công bố danh sách cơ sở y tế đủ 
điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Hỗ trợ trang thiết bị tại các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đảm bảo cho việc thực 
hiện các công tác chuyên môn (tăng cường lồng ghép và đa dạng hoá các loại 
hình dịch vụ).

Mua sắm test xét nghiệm ma túy trong nước tiểu theo phân cấp ngân sách 
nhà nước, tổ chức thực hiện xét nghiệm đảm bảo chuyên môn.

Triển khai mở rộng mô hình cấp phát thuốc nhiều ngày cho người bệnh 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn
Tham gia các lớp tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn tuyến tỉnh và đội 

ngũ cán bộ y tế tham gia vào công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý tại 
Bệnh viện trực thuộc tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực. 

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia công tác điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (tập huấn cơ bản, tập huấn 
nâng cao và tập huấn cấp phát thuốc nhiều ngày).

Tham gia, phối hợp tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia triển khai 
thí điểm can thiệp tâm lý cho người sử dụng ma tuý tại Bệnh viện tuyến tỉnh và 
Bệnh viện đa khoa khu vực. 
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Tham gia, phối hợp tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia triển khai 
thí điểm can thiệp tâm lý cho người sử dụng ma tuý.

Tham gia, phối hợp tập huấn cho cán bộ y tế, cho người có hành vi nguy 
cơ cao về triển khai các biện pháp can thiệp tâm lý cho người sử dụng ma túy 
tổng hợp.

Tham gia, phối hợp tập huấn cho cán bộ y tế (thuộc chuyên khoa tâm 
thần, y học dự phòng, y học cổ truyền và hệ thống y tế tư nhân) về tác động, tác 
hại và một số rối loạn tâm thần thường gặp do việc sử dụng ma túy.

Tham gia, phối hợp tập huấn cho người hành nghề về các phương pháp y 
học cổ truyền hỗ trợ cai nghiện ma tuý.

Tham gia, phối hợp tập huấn cho cán bộ y tế về điều trị cắt cơn, giải độc 
cho bệnh nhân nghiện ma tuý bằng châm cứu và phương pháp không dùng thuốc 
của Y học cổ truyền.

Tham gia tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị 
Methadone kiến thức chuyên sâu về nghiện chất và điều trị nghiện chất.

Tham gia đào tạo và thi cho cán bộ điều trị nghiện tham gia tập huấn cấp 
chứng chỉ quốc tế (Chứng chỉ ICAP)

Tổ chức tập huấn cho đại diện gia đình của người sử dụng ma tuý, cán bộ 
công tác xã hội tại cộng đồng tham gia hỗ trợ người sử dụng ma tuý, người 
nghiện ma tuý.

3. Phối hợp thực hiện thí điểm các biện pháp can thiệp mới cho người 
sử dụng ma túy và các phương pháp điều trị nghiện ma túy, hỗ trợ cai 
nghiện ma túy cho người nghiện ma túy.

Phối hợp thực hiện thí điểm triển khai các can thiệp liên quan đến việc sử 
dụng ma túy tổng hợp và đa ma túy trên cơ sở sử dụng hệ thống các cơ sở điều 
trị và cơ sở cấp phát thuốc sẵn có cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân 
lực và kinh phí vận hành.

Phối hợp thực hiện thí điểm áp dụng biện pháp quản lý hành vi tích cực 
đối với người bệnh tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị. Triển khai các biện pháp can thiệp đối 
với người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, nhất là tại các địa phương trọng 
điểm về ma túy.

Phối hợp thực hiện thí điểm các biện pháp can thiệp đối với người sử 
dụng trái phép chất ma túy tổng hợp.

Phối hợp thực hiện thí điểm triển khai các điểm cung cấp dịch vụ tư vấn 
tại gia đình và cộng đồng để tăng khả năng tiếp cận của người sử dụng trái phép 
chất ma túy và người nghiện ma tuý.

Phối hợp thực hiện thí điểm triển khai điều trị cắt cơn, giải độc cho người 
nghiện ma tuý và điều trị phục hồi cho người sau cai nghiện ma túy bằng châm 
cứu và phương pháp không dùng thuốc của Y học cổ truyền.

4. Phối hợp thực hiện phân tích ma túy trong dịch sinh học phục vụ 
công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị cai nghiện ma túy.

Phối hợp thực hiện phân tích ma tuý đối với các mẫu dịch sinh học của 
những người cần xác định tình trạng nghiện ma tuý nhưng không thể phát hiện 
được loại ma tuý sử dụng bằng test nhanh.
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5. Ứng dụng công nghệ thông tin.
Áp dụng phần mềm quản lý người bệnh điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế nhằm đảm bảo việc liên thông hệ thống giữa 
các cơ sở điều trị sau khi Bộ Y tế triển khai.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn bộ các cơ sở điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

6. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật.
Tổ chức, phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật 

về việc triển khai các hoạt động:
- Xác định tình trạng nghiện ma tuý.
- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và 

chương trình cấp thuốc methadone nhiều ngày.
- Triển khai thực hiện các phương pháp y học cổ truyền trong hỗ trợ cai 

nghiện ma tuý.
Cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do 

các tổ chức quốc tế, hiệp hội chuyên môn hoặc một số quốc gia có kỹ thuật điều 
trị, cai nghiện ma túy tiên tiến tổ chức.

Cử cán bộ tham gia các đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài 
nước cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác điều 
trị nghiện và can thiệp tâm lý cho người nghiện, người sử dụng trái phép chất 
ma túy.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Dự án 6: Tăng cường đáp 

ứng y tế trong phòng, chống ma túy thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 
phòng, chống ma túy đến năm 2030 về Sở Y tế (Qua Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh) để tổng hợp chung. Biểu mẫu và quy định báo cáo theo Hướng dẫn số 
46/HD-BCA-C04 ngày 05/12/2025 của Bộ Công an về Hướng dẫn công tác theo 
dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phòng, chống ma túy đến năm 2030 và theo các quy định của Bộ Y tế.

IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, dự toán chi ngân sách hàng năm 
của đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hợp 
pháp khác. 

Nguyên tắc phân bổ: Ưu tiên địa bàn trọng điểm về ma túy, HIV/AIDS; 
vùng sâu, vùng xa, biên giới.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
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Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Công an 
và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Đầu mối tham mưu xây dựng và trình ban hành Kế hoạch triển khai Dự án 
6 trên địa bàn tỉnh.

Đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn 
y tế trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma 
túy đến năm 2030.

Phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Công an xây dựng kế hoạch và 
hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ giao cho ngành Y tế thuộc Dự án 4: “Nâng 
cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở” thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tham gia phối hợp thực hiện công tác quản lý, giám sát, đánh giá Chương 
trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác xác định 
tình trạng nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham gia tập huấn, các hướng dẫn chuyên 
môn kỹ thuật và tổ chức hoạt động tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma 
túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia các 
nghiên cứu về các bài thuốc và các phương pháp cai nghiện ma túy…

Tổ chức, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về việc 
triển khai các hoạt động: Xác định tình trạng nghiện ma tuý; điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và chương trình cấp thuốc methadone 
nhiều ngày; triển khai thực hiện các phương pháp y học cổ truyền trong hỗ trợ 
cai nghiện ma tuý.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do 
các tổ chức quốc tế, hiệp hội chuyên môn hoặc một số quốc gia có kỹ thuật điều 
trị, cai nghiện ma túy tiên tiến tổ chức.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham gia các đoàn học tập, trao đổi kinh 
nghiệm trong và ngoài nước về công tác điều trị nghiện và can thiệp tâm lý cho 
người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Phối hợp với Công an tại địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ cắt 
cơn, giải độc như một quy trình của cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; 
thúc đẩy hoạt động cai nghiện ma tuý được triển khai một cách hiệu quả.

Phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch 
triển khai Dự án 6: Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực 
hiện các hoạt động phòng, chống ma tuý theo quy định.
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2. Công an tỉnh
Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai nhiệm vụ cắt cơn, giải độc như 

một quy trình của cai nghiện ma tuý tại gia đình va cộng đồng; thúc đẩy hoạt 
động cai nghiện ma tuý được triển khai một cách hiệu quả.

Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện một số nội dung liên quan thuộc 
Kế hoạch triển khai Dự án 6 trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính
Tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn sự 

nghiệp ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương (nếu có) cho 
Dự án 6: “Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo đúng quy định 
của pháp luật hiện hành

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh khác
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở Kế hoạch triển khai Dự án 6: 

Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 của UBND tỉnh, chủ động, 
phối hợp với Sở Y tế thực hiện các hoạt động liên quan, lồng ghép với các hoạt 
động chuyên môn của đơn vị.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
thành viên

Tăng cường tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng; 
Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và tập huấn nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm cho cán bộ công đoàn và công nhân tại các khu công nghiệp; Phối 
hợp, hướng dẫn, tuyền truyền các nội dung Kế hoạch triển khai Dự án 6: “Tăng 
cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 của UBND tỉnh.

6. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu 
Ban hành Kế hoạch triển khai Dự án 6 “Tăng cường đáp ứng y tế trong 

phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma 
túy đến năm 2030.

Cân đối, bố trí kinh phí ngân sách hàng năm đảm bảo thực hiện các nhiệm 
vụ công tác liên quan đến Kế hoạch triển khai Dự án 6  theo phân cấp ngân sách 
hiện hành.

Bố trí kinh phí mua sắm test xét nghiệm ma túy trong nước tiểu theo phân 
cấp ngân sách nhà nước.

Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch triển 
khai Dự án 6.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham gia tập huấn, các hướng dẫn chuyên 
môn kỹ thuật và tổ chức hoạt động tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma 
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túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia các 
nghiên cứu về các bài thuốc và các phương pháp cai nghiện ma túy…

Chỉ đạo Trạm Y tế, các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức 
thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án 6 trên địa bàn xã; tập trung các hoạt động: 
Công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý; Công tác điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Can thiệp tâm lý cho người sử dụng ma 
tuý; Phối hợp với Công an tại địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ cắt cơn, 
giải độc như một quy trình của cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; thúc 
đẩy hoạt động cai nghiện ma tuý được triển khai một cách hiệu quả.

Định kỳ, đột xuất xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, giám sát, đánh giá 
và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phòng, chống ma tuý theo 
quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Dự án 6: “Tăng cường đáp ứng y tế trong 
phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma 
túy đến năm 2030 của UBND tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND 
các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện kế 
hoạch này./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Tân
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Phụ lục
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /      /2026 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT Nội dung hoạt động Đơn vị chủ 
trì Đơn vị phối hợp Đầu ra hoạt động

Thời gian 
triển khai và 
hoàn thành

I Thực hiện công tác xác định 
tình trạng nghiện ma túy

1.
Công bố danh sách cơ sở y tế 
đủ điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy

Sở Y tế

- Công an tỉnh, UBND 
xã, phường, đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, Các cơ sở 
y tế 

Danh sách cơ sở y tế đủ 
điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy được 
công bố

Hàng năm
(2026-2030)

2.

Tham gia tập huấn và tổ chức 
tập huấn cho đội ngũ cán bộ y 
tế về công tác xác định tình 
trạng nghiện ma túy

Sở Y tế

- UBND xã, phường, 
đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, Bệnh viện 
Đa khoa, Các cơ sở y tế 

Các lớp tập huấn được tổ 
chức hàng năm theo 
kếhoạch

Hàng năm
(2026-2030)

3.

Tổ chức thực hiện can thiệp 
tâm lý cho người sử dụng ma 
túy đến xác định tình trạng 
nghiện ma túy

Sở Y tế

- UBND xã, phường, 
đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, Bệnh viện 
Đa khoa, Các cơ sở y tế 

Can thiệp tâm lý cho người 
sử dụng ma túy đến xác 
đinh tình trạng nghiện ma 
túy được thực hiện theo kế 
hoạch hàng năm.

Hàng năm
(2026-2030)

4. Mua sắm test xét nghiệm ma 
túy trong nước tiểu

- UBND xã, 
phường, đặc 
khu
- Sở Y tế

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Test xét nghiệm ma túy 
trong nước tiểu được triển 
khai mua sắm theo kế 
hoạch hàng năm.

Hàng năm
(2026-2030)
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TT Nội dung hoạt động Đơn vị chủ 
trì Đơn vị phối hợp Đầu ra hoạt động

Thời gian 
triển khai và 
hoàn thành

II
Duy trì và mở rộng điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế

5.

Tham gia tập huấn và tổ chức 
tập huấn cho đội ngũ cán bộ y 
tế về công tác điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế

Sở Y tế

- UBND xã, phường, 
đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Đội ngũ cán bộ y tế về công 
tác điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế được tập 
huấn theo kế hoạch hàng 
năm

Hàng năm
(2026-2030)

6.

Thực hiện can thiệp tâm lý 
cho người tham gia điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế 

Sở Y tế

- UBND xã, phường, 
đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Can thiệp tâm lý cho người 
tham gia điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế và người nhà 
được thực hiện theo kế 
hoạch hàng năm

Hàng năm
(2026-2030)

7.
Hỗ trợ trang thiết bị cho các 
cơ sở điều trị và cấp phát 
thuốc methadone 

Sở Y tế

- UBND xã, phường, 
đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Các cơ sở điều trị và cấp 
phát thuốc methadone được 
hỗ trợ trang thiêt bị theo kế 
hoạch hàng năm

Hàng năm
(2026-2030)

8. Mở rộng cấp phát thuốc 
methadone nhiều ngày Sở Y tế

- UBND xã, phường, 
đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, các cơ sở 
cấp phát thuốc 
methadone

Cấp phát thuốc methadone 
nhiều ngày
Theo hướng dẫn của Bộ Y 
tế được mở rộng theo kế 
hoạch hàng năm

Hàng năm
(2026-2030)

9. Giám sát người điều trị nghiện Sở Y tế - UBND xã, phường, Giám sát người điều trị Hàng năm



10

TT Nội dung hoạt động Đơn vị chủ 
trì Đơn vị phối hợp Đầu ra hoạt động

Thời gian 
triển khai và 
hoàn thành

được cấp thuốc nhiều ngày đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, các cơ sở 
cấp phát thuốc 
methadone

nghiện được cấp thuốc 
nhiều ngày được triển khai 
6 lần/năm theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế và kế hoạch 
hàng năm

(2026-2030)

10.

Triển khai ứng dụng công 
nghệ
thông tin cho toàn bộ các cơ 
sở điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế

Sở Y tế

- UBND xã, phường, 
đặc khu
- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, các cơ sở 
điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế

Công nghệ thông tin được 
triển khai cho toàn bộ các 
cơ sở điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc
thay thế

Hàng năm
(2026-2030)
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